Thư mục chuyên đề sách tham khảo môn Vật lí

A – Lêi giíi thiÖu
Hiện nay nước ta là nước đang phát triển về tất cả các ngành. Vật Lí  là ngành hết sức quan trọng đối với nhu cầu đời sống xã hội ngày nay. Chính vì thế, thư viện trường THCS Chu Văn An  giới thiệu:  Thư mục chuyên đề Vật lý”  để  giáo viên và học sinh tham khảo, nghiên cứu và học tập. Nhằm giúp giáo viên và  học sinh chiếm lĩnh được nhiều kiến thức về bộ môn Vật lí  học nắm vững hơn về những kiến thức đã học ở trường.

Thư mục được chia làm 3 phần chính:

A. Lời giới thiệu

B. Nội dung

C. Bảng tra cứu

Thư mục đã tập hợp nhiều tài liệu có giá trị của tất cả các tác giả trong nước. Các tài liệu trong thư mục này có trong kho sách của thư viện trường THCS Chu Văn An.  
Trong thư mục, các cuốn sách được xếp theo thứ tự theo tên sách. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn để thư mục được hoàn thiện và phong phú hơn. 

Xin chân thành cảm ơn! 
B – Néi dung
Cuốn 1: Bồi dưỡng vật lý 6.
	  [image: image1.png]




	* Hình thức:

 ĐÀO VĂN PHÚC. Bồi dưỡng vật lý 6/Đào Văn Phúc.- H.: GD, 2005 .- 119tr.; 24cm



*Tóm tắt nội dung: 
Cuốn sách gồm  gồm 4 mục như sau:
1. Mục NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ 
2. Mục GIÚP HIỂU SÂU 
3. Mục TỰ KIỂM TRA 
4. Mục MỞ RỘNG KIẾN THỨC 
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Cuốn 2: 121 Bài tập Vật lý nâng cao 6
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	* Hình thức: 

NGUYỄN ĐỨC HIỆP. 121 Bài tập Vật lý nâng cao 6/ Nguyễn Đức Hiệp.- ĐHQG.: Hồ Chí Minh, 2006.- 115tr.;  24cm.





      * Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách gồm 3 phần:

* Phần 1 : CƠ HỌC

*  Phần : NHIỆT HỌC

*Phần 3: Ôn tập cuối năm
A.CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
B. BÀI TẬP TỰ LUẬN

C. MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP
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Cuốn 3: Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận Vật lý 7.
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	* Hình thức: 

NGUYỄN THANH HẢI. Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận Vật lý 7/ Nguyễn Thanh Hải. - H.: GD, 2005.- 179tr, 24cm.




* Tóm tắt nội dung: 
Cuốn sách gồm 3 chương:

Chương I: Quang học

Chương II: Âm học

Chương III: Điện học

Mỗi  bài học trình bày theo một cấu trúc chung:

* KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG

* VÍ DỤ ÁP DỤNG

* CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
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Cuốn 4 : Bài tập trắc nghiệm Vật lý 7.
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	* Hình thức: 

NGUYỄN ANH THI. Bài tập trắc nghiệm Vật lý 7/Nguyễn Anh Thi. - H.: GD, 2003.- 132tr.; 24cm.




 Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách gồm 

· Chương I: Quang học

· Chương II: Âm học

· Chương III: Điện học

Mỗi  bài học trình bày theo một cấu trúc chung:

· Các nội dung lớn cần nắm.

· Các câu hỏi trắc nghiệm.
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Cuốn 5: Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Vật lý 7

	
[image: image5.png]



	* Hình thức:
NGUYỄN MẬU CÔNG. Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Vật lý 7/ Nguyễn Mậu Công.- H.: GD, 2011. - 108tr.; 24cm. 




*Tóm tắt nội dung:

Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

* Phần một: Đề kiểm tra ở học kỳ I

* Phần hai : Đề kiểm tra ở học kỳ II.

Mỗi phần có cấu trúc như sau:

I. Đề kiểm tra 15 phút

II. Đề kiểm tra 1 tiết

III. Đề kiểm tra học kì
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Cuốn 6: Bài tập nâng cao Vật lý 8.
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	* Hình thức:
NGUYỄN THANH HẢI. Bài tập nâng cao Vật lý 8/ Nguyễn Thanh Hải. - H.: Đại học sư phạm, 2005. - 112tr.; 24cm. 




*Tóm tắt nội dung:

 
Cuốn sách gồm hai chương:
· Chương I: CƠ HỌC

· Chương II: NHIỆT HỌC

Mỗi bài học trình bày theo một cấu trúc chung:

1. Tóm tắt lý thuyết.
2. Câu hỏi và bài tập cơ bản.
3. Câu hỏi và bài tập nâng cao.
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Cuốn 9: Chuyên đề bồi dưỡng – ôn luyện Vật lí 9
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	* Hình thức:
LÊ VĂN THÔNG. Chuyên đề bồi dưỡng – ôn luyện Vật lí 9/ Lê Văn Thông. - H.: Thanh Hóa, 2006. - 140tr.; 24cm. 




*Tóm tắt nội dung:
 Cuốn sách dùng cho học sinh khá giỏi. Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

· Phần 1: Điện học

· Phần 2: Điện từ học

· Phần 3: Quang học

· Phần 4: Bảo toàn và chuyển hóa năng lượng

· Phần 5: Các đề kiểm tra.
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Cuốn 10: Chuyên đề bồi dưỡng Vật lí 9.
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	* Hình thức:
TRƯƠNG THỌ LƯƠNG. Chuyên đề bồi dưỡng Vật lí 9/ Trương Thọ Lương, Trương Kim Hồng, Nguyễn Hùng Mãnh. - H.: Đà Nẵng, 2005. - 176tr, 24cm. 




*Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách này được biên soạn nhằm giúp cho học sinh có điều kiện hệ thống lại các kiến thức đã học, rèn luyện kỹ năng trả lời câu hỏi và giải toán Vật lí một cách có hệ thống.

 Nội dung cuốn sách gồm 4 chương: 

· Chương I: Điện học

· Chương II: Điện từ học

· Chương III: Quang học

· Chương IV: Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng
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Cuốn 11: Đổi mới phương pháp dạy và giải bài tập Vật lí trung học cơ sở, 400 bài tập Vật lí 9.
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	* Hình thức:
MAI LỄ. Đổi mới phương pháp dạy và giải bài tập Vật lí trung học cơ sở, 400 bài tập Vật lí 9/ Mai Lễ. - H.: Giáo dục, 2005. - 188tr.; 24cm. 




*Tóm tắt nội dung:

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: 

· Phần một: Cơ sở lý luận về bài tập Vật lí THCS

· Phần hai: Đề bài

· Phần ba: Hướng dẫn giải – Đáp án
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Cuốn 12: Bài tập chọn lọc và nâng cao Vật lí 9.
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	* Hình thức:
NGUYỄN THANH HẢI. Bài tập chọn lọc và nâng cao Vật lí 9/ Nguyễn Thanh Hải. - H.: GD, 2005. - 183tr.; 24cm. 




*Tóm tắt nội dung:

Nội dung cuốn sách bám sát chương trình Vật lí 9 hiện hành và được biên soạn theo từng chương. Mỗi chương được trình bày theo một cấu trúc chung:

A. Kiến thức cơ bản

B. Một số phương pháp giải cơ bản

C. Bài tập nâng cao

D. Hướng dẫn giải
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Cuốn 13: Ôn kiến thức luyện kỹ năng Vật lí 9.
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	* Hình thức:
NGUYỄN XUÂN THÀNH. Ôn kiến thức luyện kỹ năng Vật lí 9/ Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Quốc Đạt, Trần Thúy Hằng... - H.: GD, 2007. - 127tr.; 24cm. 




*Tóm tắt nội dung:
Nội dung cuốn sách gồm hai phần:
	A. Đề bài: của 4 chương:

· Chương I: Điện học.

· Chương II: Điện từ học.

· Chương III: Quang học.

          -   Chương IV: Sự bảo toàn và                     chuyển hóa năng lượng
	B. Đề bài: của 4 chương:

· Chương I: Điện học.

· Chương II: Điện từ học.

· Chương III: Quang học.

· Chương IV: Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.
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Cuốn 14: 500 bài tập Vật lí 9 – Biên soạn theo chương trình mới
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	* Hình thức:
MAI LỄ. 500 bài tập Vật lí 9 – Biên soạn theo chương trình mới/Mai Lễ, Nguyễn Xuân Khoái. - H.: Hà nội, 2005. - 188tr.; 24cm. 




*Tóm tắt nội dung:

Nội dung cuốn sách bám sát chương trình Vật lí 9 hiện hành và được chia thành 24 chủ đề ôn tập khác nhau. Mỗi chủ đề được trình bày theo một cấu cấu trúc chung:

A. Phần lý thuyết: Giúp học sinh nắm vững những kiến thức quan trọng của một số bài học có liên quan.

B. Phần bài tập: Trình bày các cách phân tích, cách giải thích hiện tượng  và cách áp dụng công thức ứng với những câu hỏi thường gặp trong các dạng toán.
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Cuốn 15: Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận Vật lí 9
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	* Hình thức:

NGUYỄN THANH HẢI.Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận Vật lí 9/ Nguyễn Thanh Hải. - H.: GD, 2005. - 252tr.; 24cm. 





* Tóm tắt nội dung:

Nôi dung cuốn sách bám sát chương trình Vật lí 9 hiện hành và được biên soạn theo từng đơn vị bài học ( trừ các bài thực hành). Mỗi bài học trình bày theo cấu trúc chung:

* Kiến thức cơ bản cần nắm vững.
* Ví dụ áp dụng.

* Câu hỏi trắc nghiệm.

* Bài tập tự luận.
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Cuốn 16:  Giải toán và trắc nghiệm Vật lí 9.
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	* Hình thức:

BÙI QUANG HÂN. Giải toán và trắc nghiệm Vật lí 9/ Bùi Quang Hân, Nguyễn Duy Hiền, Nguyễn Tuyến... - H.: GD, 2008. - 215tr.; 24cm. 





* Tóm tắt nội dung:

Nội dung sách gồm có:

· Tóm tắt giáo khoa: Nêu bật kiến thức cốt lõi.

· Bài tập: giới thiệu các thí dụ có lược giải và các đề bài luyện tập có đáp số.

· Câu hỏi tự luận và trắc nghiệm: kiểm tra kiến thức.
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Cuốn 17: Tuyển chọn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn Vật lí.
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	* Hình thức:

NGUYỄN QUANG HẬU. Tuyển chọn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn Vật lí/ Nguyễn Quang Hậu, Lương Tất Đạt. - H.: Hà Nội, 2009. - 291tr.; 24cm. 




*Tóm tắt nội dung:
Nội dung cuốn sách gồm 4 phần.
A. Các đề thi vào lớp 10 chuyên Vật lí trường Hà Nội – Amsterđam và trường PTTH Chu Văn An Hà Nội
B. Các đề thi vào lớp 10 hệ THPT chuyên Vật lí trường ĐHKHTNĐHQG Hà Nội

C. Các đề thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Vật lí trường ĐHSP

D. Các đề thi vào lớp 10 trường phổ thông năng kiếu TP Hồ Chí Minh.
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Cuốn 18: Kiến thức cơ bản nâng cao Vật lý trung học phổ thông
	[image: image16.png]



	* Hình thức:
VŨ THANH KHIẾT. Kiến thức cơ bản nâng cao Vật lý trung học phổ thông tập 1/Vũ Thanh Khiết.- H.: Hà Nội, 2007.- 351tr.; 24cm




*Tóm tắt nội dung:

Nội dung cuốn sách gồm có 3 phần :

1. Kiến thức cần nhớ.

2. Bài tập tự luận
3. Bài tập trắc nghiệp khách quan
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Cuốn 19: Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng vật lí 9.
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	* Hình thức:
HOÀNG PHỤNG HỊCH.Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng vật lí 9/ Hoàng Phụng Hịch, Nguyễn Trọng Sửu, Ngô Mai Thanh.- H.: GD, 2011. -120tr.; 24cm.




*Tóm tắt nội dung:

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: 

Phần 1: Các đề kiểm tra học kì I.


Phần 2: Các đề kiểm tra học kì II.


Mỗi phần có cấu trúc như sau:
1. Đề kiểm tra 15 phút.

2. Đề kiểm tra 1 tiết.

3. Đề kiểm tra học kì.
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Cuốn 20: Luyện giải bài tập Vật lí 6.
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	* Hình thức:
BÙI QUANG HÂN. Luyện giải bài tập Vật lí 6/ Bùi Quang Hân. - H.: Giáo dục, 2002. - 108tr, 24cm. 




*Tóm tắt nội dung:

Nội dung cuốn sách bám sát chương trình Vật lý lớp 6 hiện hành và được biên soạn theo từng đơn vị bài học. Mỗi bài học trình bày theo một cấu trúc chung:

1. Tóm tắt những điều đã tìm hiểu.

2. Thử tài nhà Vật lí nhỏ tuổi
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C – B¶ng tra cøu
	STT
	Tên sách
	Tên sách
	Trang

	1
	Bài tập chọn lọc và nâng cao Vật lí 9.
	B
	13

	2
	Bài tập nâng cao Vật lý 8.
	B
	7

	3
	Bài tập trắc nghiệm vật lí 7
	B
	5

	4
	Bài tập Vật lí 8
	B
	8

	5
	Bồi dưỡng Vật lí 6
	B
	2

	6
	Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận Vật lí 7
	C
	4

	7
	Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận Vật lý 9
	C
	16
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	Chuyên đề bồi dưỡng – ôn luyện Vật lí 9
	C
	10

	9
	Chuyên đề bồi dưỡng Vật lí 9
	C
	11

	10
	Đổi mới phương pháp dạy và giải bài tập Vật lí trung học cơ sở, 400 bài tập Vật lí 9.
	Đ
	12

	11
	Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng vật lí 7
	Đ
	20

	12
	Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Vật lý 9

	Đ
	

	13
	Giải toán và trắc nghiệm Vật lí 9
	G
	17

	14
	Giải toán và trắc nghiệm Vật lí 8
	G
	9

	15
	Kiến thức cơ bản nâng cao Vật lý trung học phổ thông
	K
	

	16
	Luyện giải bài tập Vật lí 6.
	L
	21

	17
	121 Bài tập Vật lý nâng cao 6
	M
	3

	18
	500 bài tập Vật lí 9 – Biên soạn theo chương trình mới
	N
	15

	19
	Ôn kiến thức luyện kỹ năng Vật lí 9
	Ô
	14

	20
	Tuyển chọn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn Vật lí.
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           Thanh Hà, ngày 03 tháng 12 năm 2013

   Ban giám hiệu                                                        Phụ trách thư viện

 Phạm Văn Đảm                                                       Nguyễn Thuỳ Hương
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